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      ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Tổng 

số

Chi 

đầu tƣ 

phát 

triển

Chi 

thƣờng 

xuyên

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TỔNG SỐ 1.039.976,76 405.839,86 634.136,91 1.259.306,37 271.449,98 713.141,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.714,64 121,09 66,89 112,46

I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 1.005.968,76 405.839,86 600.128,91 794.584,80 271.449,98 523.134,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,99 66,89 87,17

I.1 CHI ĐẦU TƢ 405.839,86 405.839,86 0,00 271.449,98 271.449,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,89 66,89

1 Ban Quản lý dự án 349.482,86 349.482,86 250.391,79 250.391,79 71,65 71,65

2 Văn phòng Thành ủy 176,00 176,00 175,57 175,57 99,76 99,76

3 Trung tâm Phát triển quỹ đất 471,00 471,00 470,59 470,59 99,91 99,91

4 Phòng Quản lý đô thị 11.810,00 11.810,00 1.412,02 1.412,02 11,96 11,96

5 Hội Nông dân (Quỹ hỗ trợ nông dân) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00

6 Ngân hàng CSXH (chi ủy thác) 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,00 100,00

7 Dự phòng (10%) chưa phân bổ 24.900,00 24.900,00 0,00 0,00 0,00

I.2 CHI THƢỜNG XUYÊN 600.128,91 0,00 600.128,91 523.134,82 0,00 523.134,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,17 87,17

1 VP. HĐND & UBND 9.696,39 9.696,39 8.898,15 8.898,15 91,77 91,77

2 Phòng Tư pháp 1.748,48 1.748,48 1.686,85 1.686,85 96,48 96,48

3 Phòng Tài Chính - Kế hoạch 4.704,46 4.704,46 4.704,46 4.704,46 100,00 100,00

4 Phòng Quản lý đô thị 113.366,14 113.366,14 57.637,44 57.637,44 50,84 50,84

5 Phòng Kinh tế 5.701,63 5.701,63 5.489,88 5.489,88 96,29 96,29

6 Phòng Dân tộc 1.098,72 1.098,72 1.068,61 1.068,61 97,26 97,26

7 Phòng Giáo dục và  Đào tạo 27.534,32 27.534,32 15.962,16 15.962,16 57,97 57,97

8 Phòng Y tế 1.285,67 1.285,67 1.247,02 1.247,02 96,99 96,99

9 Phòng Văn hóa và Thông tin 2.094,61 2.094,61 2.094,33 2.094,33 99,99 99,99

10 Phòng Tài nguyên và Môi trường 36.437,45 36.437,45 35.060,18 35.060,18 96,22 96,22

11 Phòng Nội vụ 6.394,49 6.394,49 6.304,86 6.304,86 98,60 98,60

12 Phòng Lao động TBXH 56.826,99 56.826,99 56.104,87 56.104,87 98,73 98,73

13 Thanh tra thành phố 1.489,65 1.489,65 1.489,65 1.489,65 100,00 100,00

14 TTVH Thông tin và Thể thao 8.165,03 8.165,03 8.165,03 8.165,03 100,00 100,00

15 Văn phòng Thành ủy 12.127,21 12.127,21 12.127,21 12.127,21 100,00 100,00
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CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2023
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16 Trung tâm Chính trị 1.645,53 1.645,53 1.442,91 1.442,91 87,69 87,69

17 UB Mặt trận tổ quốc 1.675,77 1.675,77 1.675,55 1.675,55 99,99 99,99

18 Thành đoàn 1.491,56 1.491,56 1.258,52 1.258,52 84,38 84,38

19 Hội Nông dân 1.247,95 1.247,95 1.172,42 1.172,42 93,95 93,95

20 Hội Cựu chiến binh 987,41 987,41 934,99 934,99 94,69 94,69

21 Hội Phụ nữ 1.174,89 1.174,89 1.164,63 1.164,63 99,13 99,13

22 Hội người cao tuổi 451,72 451,72 404,78 404,78 89,61 89,61

23 Hội NN chất độc da cam 440,32 440,32 318,03 318,03 72,23 72,23

24 Hội Chữ thập đỏ      559,36 559,36 559,36 559,36 100,00 100,00

25 Hội Người mù 563,34 563,34 427,88 427,88 75,95 75,95

26 Hội khuyến học 461,33 461,33 461,33 461,33 100,00 100,00

27 Ban liên lạc Chiến sỹ CMBĐBTĐ 363,46 363,46 327,59 327,59 90,13 90,13

28
UBMTTQVN (Hội Cựu TN Xung 

Phong )
200,78 200,78 200,78 200,78 100,00 100,00

29 BCHQS thành phố 10.691,52 10.691,52 10.664,71 10.664,71 99,75 99,75

30 Công an thành phố 4.668,58 4.668,58 4.668,58 4.668,58 100,00 100,00

31 Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp 3.640,06 3.640,06 3.039,02 3.039,02 83,49 83,49

32 Trung tâm GDNN-GDTX 3.511,95 3.511,95 3.469,26 3.469,26 98,78 98,78

33 MN Bình Minh 2.509,38 2.509,38 2.509,37 2.509,37 100,00 100,00

34 MN An Bình 5.165,75 5.165,75 4.700,80 4.700,80 91,00 91,00

35 MN Bảo Quang 3.932,87 3.932,87 3.904,57 3.904,57 99,28 99,28

36 MN Phú Bình 2.898,85 2.898,85 2.835,90 2.835,90 97,83 97,83

37 MG Thanh An 4.252,38 4.252,38 4.252,38 4.252,38 100,00 100,00

38 MN Xuân Thanh 2.182,63 2.182,63 1.952,91 1.952,91 89,48 89,48

39 MN Tuổi Thơ 4.755,95 4.755,95 4.618,62 4.618,62 97,11 97,11

40 MN Xuân Tân 3.100,03 3.100,03 3.100,03 3.100,03 100,00 100,00

41 MN Ánh Dương 6.188,01 6.188,01 6.134,86 6.134,86 99,14 99,14

42 MN Hoa Hồng 4.959,19 4.959,19 4.485,80 4.485,80 90,45 90,45

43 MN Sơn Ca 3.786,93 3.786,93 3.728,86 3.728,86 98,47 98,47

44 MN 19/5 5.680,37 5.680,37 5.369,66 5.369,66 94,53 94,53

45 MN Sen Hồng 2.610,08 2.610,08 2.609,73 2.609,73 99,99 99,99

46 MN An Lộc 6.604,16 6.604,16 6.543,66 6.543,66 99,08 99,08

47 MN Hoa Sen 3.287,76 3.287,76 3.253,53 3.253,53 98,96 98,96

48 MN Hàng Gòn 3.844,38 3.844,38 3.805,39 3.805,39 98,99 98,99

49 MN Vành Khuyên 2.700,77 2.700,77 2.680,24 2.680,24 99,24 99,24
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50 TH Bàu Sen 3.202,73 3.202,73 3.179,99 3.179,99 99,29 99,29

51 TH Bảo Vinh 4.716,10 4.716,10 4.692,17 4.692,17 99,49 99,49

52 TH Hoà Bình 9.071,87 9.071,87 9.043,92 9.043,92 99,69 99,69

53 TH Kim Đồng 9.516,69 9.516,69 9.502,17 9.502,17 99,85 99,85

54 TH Lê Văn Tám 6.577,05 6.577,05 6.546,27 6.546,27 99,53 99,53

55 TH Long Khánh 8.688,35 8.688,35 8.688,35 8.688,35 100,00 100,00

56 TH Phú Bình 3.000,41 3.000,41 2.994,61 2.994,61 99,81 99,81

57 TH Trần Phú 6.650,48 6.650,48 6.555,66 6.555,66 98,57 98,57

58 TH Trưng Vương 5.500,30 5.500,30 5.483,08 5.483,08 99,69 99,69

59 TH Lê Lợi 7.274,02 7.274,02 7.144,20 7.144,20 98,22 98,22

60 TH Nguyễn Hữu Cảnh 7.943,16 7.943,16 7.940,25 7.940,25 99,96 99,96

61 TH Xuân Lập 7.857,75 7.857,75 7.763,65 7.763,65 98,80 98,80

62 TH Hùng Vương 7.202,95 7.202,95 7.059,91 7.059,91 98,01 98,01

63 TH Xuân Trung 6.583,16 6.583,16 6.582,81 6.582,81 99,99 99,99

64 TH Lý Tự Trọng 10.017,15 10.017,15 10.017,15 10.017,15 100,00 100,00

65 TH Nguyễn Huệ 6.002,18 6.002,18 5.766,10 5.766,10 96,07 96,07

66 TH Nguyễn Du 4.266,74 4.266,74 4.228,58 4.228,58 99,11 99,11

67 TH Đinh Bộ Lĩnh 3.561,99 3.561,99 3.515,63 3.515,63 98,70 98,70

68 THCS Bảo Quang 5.531,61 5.531,61 5.480,34 5.480,34 99,07 99,07

69 THCS Hàng Gòn 5.193,67 5.193,67 5.164,30 5.164,30 99,43 99,43

70 THCS Hồ Thị Hương 12.668,23 12.668,23 11.794,99 11.794,99 93,11 93,11

71 THCS Lê Quý Đôn 10.048,47 10.048,47 10.048,14 10.048,14 100,00 100,00

72 THCS Ngô Quyền 10.245,25 10.245,25 10.214,90 10.214,90 99,70 99,70

73 THCS Chu Văn An 4.820,35 4.820,35 4.620,53 4.620,53 95,85 95,85

74 THCS Lê A 5.734,59 5.734,59 5.730,05 5.730,05 99,92 99,92

75 THCS Xuân Lập 5.815,93 5.815,93 5.778,19 5.778,19 99,35 99,35

76 THCS Nguyễn Trãi 13.809,83 13.809,83 13.172,62 13.172,62 95,39 95,39

77 THCS Xuân Tân 5.546,83 5.546,83 5.542,76 5.542,76 99,93 99,93

78 Tòa án 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00

79 Chi cục Thống kê 17,97 17,97 17,97 17,97 100,00 100,00

80 Kho bạc Nhà nước 120,00 120,00 120,00 120,00 100,00 100,00

81 Liên đoàn lao động 70,00 70,00 70,00 70,00 100,00 100,00

82 Thi hành án 99,50 99,50 99,50 99,50 100,00 100,00

83 Ngân hàng Nno PTNT 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00
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84 Chi cục Thuế khu vực LK - CM 150,00 150,00 150,00 150,00 100,00 100,00

85 Viện kiểm soát 30,00 30,00 30,00 30,00 100,00 100,00

86 Bảo Hiểm Xã Hội 5.276,31 5.276,31 5.276,31 5.276,31 100,00 100,00

87 Ban Quản lý dự án 6.311,00 6.311,00 6.302,38 6.302,38 99,86 99,86

II

CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO 

CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƢƠNG VAY 

(2)

0,00 0,00

III
CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI 

CHÍNH (2)
0,00 0,00

IV CHI DỰ PHÕNG NGÂN SÁCH 15.775,00 15.775,00 0,00

V
CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH 

TIỀN LƢƠNG
18.233,00 18.233,00 0,00 0,00 0,00

VI
CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO 

NGÂN SÁCH CẤP DƢỚI (3)
0,00 108.564,46 108.564,46

VII
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN 

SÁCH NĂM SAU
0,00 274.714,64 0,00 274.714,64

VIII CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 0,00 0,00 0,00 81.442,47 81.442,47 0,00


